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	TÓM TẮT: Nhằm ứng dụng chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp dạy và học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM và đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Công nghiệp 4.0) ở Viêṭ Nam hiện nay và xu hướng trên thế giới, từ đó tác giả đã phân tích ưu điểm và đưa ra một số giải pháp ứng dụng phương pháp học E-Learning vào quá trình dạy và học tại Trường nhằm góp phần phát triển trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM tiến tới phát triển bền vững và tạo đựng nhà trường thông minh theo tiêu chuẩn ASEAN trong thời gian tới.
Bối cảnh: Khi nền kinh tế ở Việt Nam cũng như thế giới bước vào giai đoạn kinh tế tri thức toàn cầu trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0 thì phương pháp giáo dục đào tạo truyền thống ngày một bị hạn chế, rất cần áp dụng và phát triển phương pháp đào tạo từ xa - một phương thức đào tạo đang được các nước trên thế giới và trong khu vực áp dụng rất phổ biến và có hiệu quả cao, đó là phương pháp E-Learning.
Kết quả: Phương pháp E-Learning giúp học viên học tập chủ động, làm việc theo nhóm, tự giải quyết vấn đề, triển khai dự án, sử dụng cho các nhu cầu học tập cá nhân thông qua việc tiếp cận với nhiều nội dung mọi lúc mọi nơi. Người học có rất nhiều cơ hội lựa chọn cho mình phương thức học tập chính khóa và không chính khóa cả trong và ngoài lớp học.
ABSTRACT: In order to apply digital transformation in innovation of teaching and learning methods at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City and meet the high-quality training model in the context of the 4th Industrial Revolution (Industry 4.0) in Vietnam today and the trend in the world, from which the author has analyzed the advantages and proposed some solutions to apply E-Learning methods to the teaching and learning process at the University in order to contribute to the development of Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City is moving towards sustainable development and creating a smart school according to ASEAN standards in the coming time.
Context: As the economy in Vietnam as well as the world enters the stage of the global knowledge economy on the basis of 4.0 technology application, the traditional method of education and training is increasingly limited, it is very necessary to apply and develop. Developing distance learning method - a training method that is being applied by countries around the world and in the region with high efficiency, that is E-Learning method.
Results: E-Learning methods help students learn actively, work in groups, solve problems by themselves, implement projects, and use them for personal learning needs through access to a variety of content. anytime and anywhere. Learners have many opportunities to choose for themselves both formal and informal learning methods both inside and outside the classroom.


1. Mở đầu
Hiện nay, khi nền kinh tế Việt Nam nói riêng cũng như thế giới nói chung đang bước vào giai đoạn kinh tế tri thức toàn cầu trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0 thì việc học tập và đào tạo không chỉ giới hạn trên giảng đường một cách truyền thống nữa mà đã phát triển sang một hình thức mới chính là đào tạo trực tuyến có tên gọi là E-Learning. Hình thức này có rất nhiều ưu điểm mà hình thức học tập truyền thống không có. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục - đào tạo sẽ là nhân tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia không chỉ bó gọn trong việc học từ phổ thông cho đến đại học mà là học suốt đời. Phương pháp E-Learning chính là một giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề này nhằm phát huy tinh thần tự giác của học sinh, sinh viên nói chung cũng như phát triển khả năng giảng dạy và truyền đạt kiến thức của giảng viên cần được áp dụng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM trong thời gian tới.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Tình hình phát triển và ứng dụng phương pháp E-Learning trong giáo dục hiện nay
- Khái niệm phương pháp E-Learning
Hình thức giáo dục điện tử (Electronic education) và đào tạo từ xa (Distance learning) gọi chung là E-Learning đã dựa trên công cụ máy tính và môi trường Web (CBT/WBT) ra đời như là một hình thức học tập mới mang đến cho người học một môi trường học tập hiệu quả với tinh thần tự giác và tích cực.
Phương pháp học E-Learning (viết tắt của từ Electronic Learning) là thuật ngữ khá mới mẻ. Hiểu theo nghĩa rộng, E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT), đặc biệt là công nghệ thông tin.
- Đặc điểm của phương pháp học E-Learning
Phương pháp E-Learning dựa trên công nghệ mạng, kĩ thuật đồ họa, kĩ thuật mô phỏng, công nghệ tính toán nên sẽ chủ động cho người học tiếp thu kiến thức và tăng tính chủ động, thuận tiện cho người dạy truyền đạt kiến thức mọi lúc mọi nơi.
Hiệu quả của cách E-Learning cao hơn so với cách học truyền thống ở chỗ phương pháp E-Learning có tính tương tác cao dựa trên công nghệ đa phương tiện, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người.
Phương pháp E-Learning trở thành xu thế tất yếu trong nền kinh tế tri thức và đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nước trên thế giới với rất nhiều tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh vực E-Learning ra đời đặt biệt là sau khi dịch Covid-19 xãy ra vào năm 2020.
Có hai hình thức giao tiếp giữa người dạy và người học: Giao tiếp đồng bộ (Synchronous) và giao tiếp không đồng bộ (Asynchronous). 
(1) Giao tiếp đồng bộ là hình thức giao tiếp trong đó có nhiều người truy cập mạng tại cùng một thời điểm và trao đổi thông tin trực tiếp với nhau như: thảo luận trực tuyến, hội thảo video, nghe đài phát sóng trực tiếp, xem tivi phát sóng trực tiếp… 
(2) Giao tiếp không đồng bộ là hình thức mà những người giao tiếp không nhất thiết phải truy cập mạng tại cùng một thời điểm, ví dụ : các khoá tự học qua Internet, CD-ROM, e-mail, diễn đàn. Đặc trưng của kiểu học này là giảng viên phải chuẩn bị tài liệu khoá học trước khi khoá học diễn ra. Học viên được tự do chọn lựa thời gian tham gia khoá học.
- Tình hình phát triển của phương pháp học E-Learning: 
+ Trên thế giới:
Tại các nước có nền giáo dục phát triển hiện nay thì ngoài việc triển khai phương pháp học E-Learning tại mỗi quốc gia thì nhiều nước tiên tiến đã có nhiều sự hợp tác đa quốc gia trong lĩnh vực E-Learning. Điển hình là dự án xây dựng mạng xuyên châu Âu EuropePACE. Đây là mạng E-Learning của 36 trường đại học hàng đầu châu Âu thuộc các quốc gia như Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Anh, Pháp cùng hợp tác với công ty E-Learning của Mĩ - Docent nhằm cung cấp các khoá học về lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, con người phù hợp với nhu cầu học của sinh viên đại học, sau đại học, các nhà chuyên môn ở châu Âu.
Tại các nước châu Á, phương pháp học E-Learning vẫn đang trong tình trạng mới phát triển, chưa có nhiều thành công vì một số lí do: các quy tắc, luật lệ bảo thủ, sự ưa chuộng đào tạo truyền thống của văn hóa châu Á, vấn đề ngôn ngữ không đồng nhất, cơ sở hạ tầng nghèo nàn và nền kinh tế lạc hậu ở một số quốc gia. Tuy vậy, đó chỉ là những rào cản tạm thời do nhu cầu đào tạo ở châu lục này cũng đang trở nên không thể đáp ứng kịp thời buộc các quốc gia châu Á đang dần dần phải thừa nhận những tiềm năng mà phương pháp E-Learning mang lại. Một số quốc gia có nền kinh tế phát triển như : Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, vv... đã và đang nỗ lực phát triển E-Learning. Trong đó, Nhật Bản là nước có ứng dụng phương pháp E-Learning nhiều nhất so với các nước khác trong khu vực.
+ Tại Việt Nam:
Từ năm 2002 trở về trước, các tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về phương pháp E-Learning không nhiều. Cho đến những năm 2003-2004, việc nghiên cứu E-Learning được quan tâm hơn. Các hội nghị, hội thảo về công nghệ thông tin và giáo dục đều có đề cập nhiều đến vấn đề E-Learning và khả năng áp dụng vào môi trường đào tạo giáo dục ở Việt Nam ngày càng nhiều. 
Từ năm 2010, các trường đại học ở Việt Nam cũng bước đầu nghiên cứu và triển khai E-Learning, một số trường bước đầu đã triển khai các phần mềm hỗ trợ đào tạo và cho kết quả khả quan như: Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, Viện CNTT – ĐHQG Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Học viện Bưu chính Viễn thông,... Cục Công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT đã triển khai cổng E-Learning nhằm cung cấp một cách có hệ thống các thông tin E-Learning trên thế giới và ở Việt Nam. Bên cạnh đó, một số công ty phần mềm ở Việt Nam đã tung ra thị trường một số sản phẩm hỗ trợ đào tạo bước đầu góp phần thúc đẩy sự phát triển E-Learning ở Việt Nam.
Hiện nay, Việt Nam đã gia nhập mạng E-Learning châu Á (Asia E-Learning Network - AEN, www.asia-elearning.net) với sự tham gia của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học - Công nghệ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn Thông, vv... cho kết quả khả quan và rất tốt thể hiện trong đợt dịch Covid-19 khi sinh viên học trực tuyến thông ứng dụng: Google meet, Zoom, Google Classroom.
- Ưu điểm của phương pháp E-Learning trong dạy và học
Hiện nay, phương pháp học E-Learning chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp giảng dạy truyền thống bởi môi trường, cơ sở hạ tầng, tính tự giác, khả năng tiếp nhận, văn hóa và tài chính,vv... Tuy nhiên hiệu quả mà E-Learning mang lại là vô cùng lớn với những ưu điểm sau:
1. Phương pháp E-Learning làm biến đổi cách học cũng như vai trò của người học từ bị động trở thành vai trò trung tâm và chủ động của quá trình đào tạo, có thể học mọi lúc, mọi nơi nhờ có phương tiện trợ giúp việc học như: các ứng dụng, phần mềm, video, hình ảnh minh họa,…
2. Người học có thể học theo thời gian biểu cá nhân theo khả năng và có thể chọn các nội dung học, do đó sẽ mở rộng đối tượng đào tạo rất nhiều. Tuy không thể hoàn toàn thay thế được phương thức đào tạo truyền thống, E-Learning cho phép giải quyết một số vấn đề nan giải trong lĩnh vực giáo dục đó là nhu cầu đào tạo từ xa và số lượng sinh viên tăng lên quá tải so với khả năng của các cơ sở đào tạo.
3. Phương pháp E-Learning sẽ có sức lôi cuốn rất nhiều người học kể cả những người trước đây chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi lối giáo dục kiểu cũ và rất phù hợp với hoàn cảnh của những người đang đi làm nhưng vẫn muốn nâng cao trình độ.
4. Các chương trình đào tạo từ xa trên thế giới hiện nay đã đạt đến trình độ phong phú về giao diện, sử dụng rất nhiều hiệu ứng đa phương tiện như âm thanh, hình ảnh, hình ảnh động, kĩ xảo hoạt hình,… có độ tương tác cao giữa người sử dụng và chương trình, đàm thoại trực tiếp qua mạng. Điều này đem đến cho học viên sự thú vị, say mê trong quá trình tiếp thu kiến thức cũng như hiệu quả trong học tập.
5. Phương pháp E-Learning cho phép học viên làm chủ hoàn toàn quá trình học của bản thân, từ thời gian, lượng kiến thức cần học cũng như thứ tự học các bài, đặc biệt là cho phép tra cứu trực tuyến những kiến thức có liên quan đến bài học một cách tức thời, cũng cố lại những phần đã học một cách nhanh chóng, tự do trao đổi mới những người cùng học hoặc giáo viên ngay trong quá trình học, những điều mà theo cách học truyền thống là không thể hoặc đòi hỏi chi phí quá cao.
2.2. Ứng dụng phương pháp E-Learning trong dạy học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Để phát huy năng lực học tập của sinh viên và tận dụng tốt nhất năng lực giảng dạy của giảng viên Khoa Kinh tế trong thời kỳ kinh tế kỹ thuật ngày một phát triển vượt bật thì Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học bằng một số ứng dụng cụ thể của phương pháp học E-Learning như sau:
(1) Công cụ soạn bài điện tử cho giảng viên và sinh viên học mọi lúc mọi nơi
Ứng dụng này của phương pháp E-Learning sẽ giúp Thầy Cô tạo nội dung học tập một cách dễ dàng thông qua các trang web với tất cả các phương tiện tương tác nhằm dễ dàng tạo ra một bài học giảng được trình bày bằng PowerPoint. Với loại ứng dụng này giảng viên có thể nhập các đối tượng học tập đã tồn tại trước như text, hình ảnh, âm thanh, các hoạt hình, và video chỉ bằng việc kéo thả. Điều đáng chú ý là nội dung sau khi soạn xong có thể xuất ra các định dạng như HTML, CD-ROM, hoặc các gói tuân theo chuẩn SCORM/AICC.
(2) Công cụ mô phỏng giảng dạy
Mô phỏng là quá trình "bắt chước" một hiện tượng có thựcgiữa giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy và học. Các chương trình mô phòng của phương pháp học E-Learning có thể mô phỏng được một bài giảng của giảng viên khi được ghi hình trước thông qua các công cụ hỗ trợ dưới dạng một tập tin các hình ảnh, hoặc các kênh thông tin giảng dạy kỹ thuật số. Đây là công cụ hoàn hảo dùng cho việc giảng dạy từ xa hay trong điều kiện hạn chế về thời gian đào tạo được giảng viên mô phỏng lại thông qua môi trường giảng dạy thực tế giúp sinh viên có thể chủ động học mọi lúc, mọi nơi và chỉ việc xem qua nhiều lần quá trình mô phỏng đó của giảng viên để hoàn tất kỹ năng nghiệp vụ. Với ứng dụng này, giảng viên có thể ghi và điều chỉnh các sự kiện diễn ra trên màn hình máy tính bất kỳ lúc nào giảng viên muốn và sinh viên có thể chủ động học bất kỳ lúc nào, tuy nhiên học viên chỉ xem được những hành động diễn ra mà không thể tương tác lại được với giảng viên như: Clip, Video, Ảnh động, Trò chơi, vv… 
(3) Công cụ tạo bài kiểm tra cho kiến thức
Các ứng dụng giúp tạo và phân phối các bài kiểm tra, các câu hỏi trên Intranet và Internet. Thường thì sẽ có các tính năng như đánh giá và báo cáo sẽ được gộp vào cùng. Đa số các ứng dụng hiện nay đều hỗ trợ xuất ra các định dạng tương thích do đó các bài kiểm tra hoàn toàn có thể đưa vào các LMS/LCMS khác nhau. Giảng viên và sinh viên có thể sử dụng bài kiểm tra này trong nhiều trường hợp khác nhau nhằm kiểm tra đầu vào, tự kiểm tra, các kì thi chính thức. Các ứng dụng cho phép giảng viên soạn với nhiều loại câu hỏi khác nhau đơn cử như hình thức trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, kéo thả…
(4) Công cụ tạo bài trình bày có yếu tố đa phương tiện
Chắc chắn đa số chúng ta đã nghe tới hoặc đã từng dùng phần mềm PowerPoint để tạo các bài giảng trình bày nhanh chóng, dễ dàng. Tuy nhiên, giảng viên sẽ gặp khó khăn khi đưa các yếu tố đa phương tiện khác vào như audio và video (ví dụ tiếng nói và hình ảnh của người trình bày). Hiện tại đã có nhiều phần mềm hỗ trợ bạn thực hiện được mục đích này thông qua các phần mềm cung cấp tính năng phát trực tiếp các bài trình bày qua mạng như phần mềm: myViewBoard, VnEdu LMS, Lecture Maker, Violet, vv…
(5) Công cụ seminar điện tử
Công cụ này dùng để hỗ trợ việc học tập đồng bộ trong một lớp học ảo, một cách thể hiện của môi trường mà giảng viên có thể mô phỏng lớp học theo hình thức mặt giáp mặt (face-to-face) dùng các kĩ thuật tiên tiến. Lớp học ảo cung cấp một môi trường mà người dạy lẫn người học có thể truy cập rất nhiều tài nguyên và cho nhiều lựa chọn, nhiều phương pháp để trao đổi thông tin với nhau.
3. Kết luận
Trong bối cảnh kinh tế tri thức ngày một phát triển cùng sự tiến bộ của khoa học công nghệ đặt biệt là ứng dụng công nghệ 4.0 thì các trường Cao đẳng, Đại học có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sáng tạo tri thức mới, chuyển giao và chia sẻ tri thức, ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như đào tạo nguồn nhân lực bắt kịp với thời đại. Chính điều đó đòi hỏi ngành giáo dục, nhất là giáo dục Cao đẳng, Đại học cần có những thay đổi phù hợp trong thời đại 4.0 hiện nay. 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM là một điểm sáng trong giai đoạn hiện nay và là nơi quý phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên có thể đặt niềm tin vào quá trình học tập và rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đạt được niềm tin đó thì Nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống và đổi mới tư duy về phát triển giáo dục và đào tạo áp dụng phương pháp E-Learning giúp học viên học tập chủ động, làm việc theo nhóm, tự giải quyết vấn đề và sử dụng thông tin cho các nhu cầu học tập cá nhân thông qua việc tiếp cận với nhiều nội dung mọi lúc mọi nơi, người học có rất nhiều cơ hội lựa chọn cho mình phương thức học tập chính khóa và không chính khóa cả trong và ngoài lớp học. Tạo dựng môi trường giáo dục Cao đẳng có tính sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giảng dạy và học tập song song với quản lý đào tạo tiến tới phát triển bền vững và tạo đựng nhà trường thông minh theo tiêu chuẩn ASEAN trong thời gian tới.
Lời cảm ơn: 
Với tình cảm chân thành, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban giám hiệu trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, quý anh chị đồng nghiệp tại Khoa Kinh tế đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm việc và nghiên cứu tại trường. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài, song có thể còn có những mặt hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự chỉ dẫn của quý Thầy Cô và quý anh chị đồng nghiệp. 
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!
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